
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

652014-1 Vít dầu dù M4X8 1804N Power Planer 069 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 1805N Power Planer 068 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 2012 PLANER 304MM 030 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 2416S Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

040 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 2701N Table Saw 090 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 2701N Table Saw 123 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 2711 Table Saw 020 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 3501N Groove Cutter 084 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 3600H Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

004 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 3600H Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

035 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 3701 TRIMMER 6MM 023 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 5201N Circular Saw 069 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 6020 DRILL 20MM 045 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 6401 Drill 040 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 7104L Chain Mortiser 006 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 8416 Hammer Drill 056 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 8420V Hammer Drill 050 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9005N Angle Grinder 037 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9006N Angle Grinder 037 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 906H Die Grinder 045 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9201 Disc Sander 041 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9227C Sander Polisher 021 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9227C Sander Polisher 036 2

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9237C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

028 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9237C Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

046 2

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9306 Bench Grinder 019 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9306S Bench Grinder 018 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9308 Bench Grinder 062 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9533 Angle Grinder 042 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9533L Angle Grinder 042 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9607 DISC GRINDER 180MM 070 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9617 Angle Grinder 040 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9617L ANGLE GRINDER 180MM 040 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 9804 Planer Blade Sharpner 058 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 98202 Sharpener 049 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 DD2001 DRILL 6.5MM 036 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 DS4000 Drill 037 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 GA7001 Disc Grinder 021 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 HM0810T Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

E03A1 3

652014-1 Vít dầu dù M4X8 HM0810T Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

E03A_ 4

652014-1 Vít dầu dù M4X8 HM1201 Demolition Hammer 063 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 HM1302 Demolition Hammer 076 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 HM1305 DEMOLITION HAMMER 090 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 HM1306 Demolition Hammer 090 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 M3701 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ 006 1



ộng Cơ Điện

652014-1 Vít dầu dù M4X8 MT370 Trimmer 006 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 N3701 Trimmer 023 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 PK5011C Angle Sander 024 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 PV7001C Electronic Polisher 043 2

652014-1 Vít dầu dù M4X8 PV7001C Electronic Polisher 046 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 PW5001C Stone Polisher 007 1

652014-1 Vít dầu dù M4X8 UT1301 Máy quậy sơn 044 1
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